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Kính gửi:   

 

 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Triển khai Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2024 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh 
tế số giai đoạn 2024 - 2025 (Kế hoạch hành động), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu: 

1. Các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động và các nội dung tại 

Phụ lục kèm theo văn bản này, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số của địa 

phương, đạt các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 21 tháng 

10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và các Văn bản liên quan. 

- Tăng cường khuyến khích và vận động cán bộ, công chức, viên chức, 
người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nền tảng ứng dụng2 nhằm thúc 
đẩy tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ trên môi trường số. 

- Rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ 
sở dữ liệu mở; triển khai việc mở dữ liệu, tích hợp, tái sử dụng, lưu thông dữ 
liệu đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị có liên quan rà soát 
các nền tảng số đã triển khai và dự kiến triển khai trong thời gian tới (bao gồm 
các nền tảng đã có chủ trương); đối với các nền tảng số có khả năng kế thừa các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai tại các bộ, ngành Trung ương, 
tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị bộ, ngành Trung 
ương để kế thừa khai thác, sử dụng tránh đầu tư trùng lặp, đảm bảo theo quy 
định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. 

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế số, trong đó tập trung các lĩnh vực 
như: Thương mại bán buôn, bán lẻ; Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến; Du 
lịch; Logistics;… 

                                           
1 Về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
2 Các nền tảng như: Định danh số; xác thực số; thanh toán số, hóa đơn số; tích hợp, chia sẻ dữ liệu; xác thực văn 
bản số; chữ ký số và chứng thực chữ ký số,… 
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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách các khu vực 
(địa bàn dân cư) lõm sóng gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đôn đốc 

các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng. 
- Trước ngày 05 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định (lồng 
ghép với báo cáo công tác chuyển đổi số). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư, phát 

triển hạ tầng viễn thông, nhất là hạ tầng băng rộng di động hướng tới phổ cập và 
nâng cao chất lượng kết nối; sớm phủ sóng toàn bộ các khu vực (địa bàn dân 
cư) đang bị lõm sóng di động (bao gồm thoại và Internet). 

- Rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 

sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở của tỉnh3; định kỳ 

hằng năm thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu theo quy định4; hoàn thiện 

kho dữ liệu của tỉnh kết hợp với mở dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu 
ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Kế 
hoạch hành động phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương. 

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện; trước ngày 15 
tháng 12 năm 2025 tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển 
khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực phù hợp chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn 
vị, địa phương có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh 

phí sự nghiệp để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định khác có liên quan theo 

phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố 

trí vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công để thực hiện các nhiệm 

vụ của Kế hoạch hành động triển khai trên địa bàn tỉnh theo đề án được duyệt. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 
trị - xã hội tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia và vận động xã 

hội tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch 

hành động. 

                                           
3 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu 

mở tỉnh Kon Tum. 
4 (i) Kiểm kê, báo cáo hiện trạng dữ liệu và đánh giá chất lượng đối với danh mục dữ liệu; (ii) Đánh giá tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy định, về dữ liệu; (iii) Đánh giá chất lượng dữ liệu bao gồm: Tính chính xác, toàn vẹn, đầy đủ, sẵn có, 

kịp thời, có thể kiểm kê, có giá trị sử dụng và đơn nhất của dữ liệu, dữ liệu bất thường; (iv) Đánh giá về duy trì, vận hành, 

cập nhật dữ liệu, nhật ký cập nhật, khai thác của dữ liệu. 
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7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum; Cổng thông tin 
điện tử tỉnh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương, 

đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các nội dung của Kế hoạch 

hành động và kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế số của thế giới, của các 

địa phương đã đạt được thành tựu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận 

để thực hiện triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin, báo cáo gửi Sở Thông tin 
và Truyền thông tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Y Ngọc (đ/b); 
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Trà Thanh Trí; 
- Lưu: VT, KTTH, KGVXTPC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Y Ngọc 



Phụ lục 

Nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số 
(Kèm theo Văn bản số          UBND-KGVX ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Nhiệm vụ, giải pháp Sản phẩm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I Phát triển kinh tế số ICT 

1 

Phát triển hạ tầng số, hạ tầng băng rộng di 

động hướng tới phổ cập và nâng cao chất 

lượng kết nối; tiếp tục rà soát, triển khai phủ 

sóng di động toàn bộ các khu vực bị lõm sóng. 

Văn bản triển khai 

thực hiện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các địa phương, 

doanh nghiệp 

viễn thông 

Quý I/2025 

2 

Phát triển hạ tầng tiện ích số và công nghệ số 

như dịch vụ, trọng tâm là các nền tảng: Định 

danh số; xác thực số; thanh toán số, hóa đơn 
số; tích hợp, chia sẻ dữ liệu; xác thực văn bản 

số; chữ ký số và chứng thực chữ ký số để cung 

cấp hạ tầng mềm cho người dân và doanh 

nghiệp thực hiện các chức năng cốt lõi của 

giao dịch số thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm 

và dịch vụ trên môi trường số. 

Kế hoạch triển khai hạ 

tầng tiện ích số và 

công nghệ số như dịch 

vụ được ban hành và 

thực hiện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

ban hành Kế 

hoạch 

II Phát triển dữ liệu số 

1 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục cơ 
sở dữ liệu5 (bao gồm các nội dung: Tên cơ sở 

Văn bản đề xuất 
Các sở, ngành, địa 

phương 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Quý II/2025 

                                           
5 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở tỉnh Kon Tum. 
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dữ liệu; mục đích, phạm vi, nội dung của từng 

cơ sở dữ liệu; cơ chế thu thập, cập nhật, nguồn 

dữ liệu được thu thập của từng cơ sở dữ liệu; 

liệt kê các hạng mục dữ liệu bao gồm dữ liệu 

mở và dữ liệu được chia sẻ). 

2 
Cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về 

chất lượng dữ liệu. 
Công văn triển khai 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành 

liên quan 

Sau khi Bộ, 

ngành ban 

hành 

3 

Nghiên cứu đề xuất áp dụng cơ chế thử 

nghiệm có kiểm soát “sandbox” cho việc xác 

lập quyền sở hữu, quản lý, xử lý, phân phối dữ 

liệu. 

Báo cáo đề xuất 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành, 

địa phương 
Thường xuyên 

4 

Thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu bao 

gồm: (i) Kiểm kê, báo cáo hiện trạng dữ liệu 

hàng năm và đánh giá chất lượng đối với danh 

mục dữ liệu; (ii) Đánh giá tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy định, về dữ liệu; (iii) 

Đánh giá chất lượng dữ liệu bao gồm: Tính 

chính xác, toàn vẹn, đầy đủ, sẵn có, kịp thời, 

có thể kiểm kê, có giá trị sử dụng và đơn nhất 

của dữ liệu, dữ liệu bất thường; (iv) Đánh giá 
về duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu, nhật ký 

cập nhật, khai thác của dữ liệu. 

Báo cáo đánh giá 
Các sở, ngành, địa 

phương 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Quý II/2025 

III Phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực 
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1 Phát triển kinh tế số thương mại bán buôn, bán lẻ 

1.1 

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển thương 
mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tăng 
cường tiêu thụ cho sản phẩm thông qua thương 
mại điện tử. 

Kế hoạch được cấp có 

thẩm quyền ban hành 

và thực hiện 

Sở Công Thương 
Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Trung 

ương ban hành 

2 Phát triển kinh tế số nông nghiệp         

2.1 

Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu 

về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính 

xác. Tăng cường mở dữ liệu để thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo, kết nối nông dân với người mua 

trên toàn quốc. 

Kế hoạch xây dựng cơ 
sở dữ liệu và kho dữ 

liệu được ban hành và 

thực hiện 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

các sở, ngành, 

địa phương 

Quý III/2025 

2.2 
Ứng dụng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, 

nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản. 

Kế hoạch phát triển và 

thúc đẩy ứng dụng nền 

tảng được ban hành và 

thực hiện 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

các sở, ngành, 

địa phương 

Quý III/2025 

3 Phát triển kinh tế số công nghiệp chế biến, chế tạo  

3.1 

Xây dựng kiến trúc về chuyển đổi số và phát 

triển sản xuất thông minh nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng về chuyển 

đổi số và sản xuất thông minh, đồng thời giúp 

doanh nghiệp có thể nhận biết và định hướng 

lộ trình thực hiện. 

Kiến trúc được ban 

hành 
Sở Công Thương 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Công Thương 
ban hành 

3.2 Phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng Kế hoạch được ban Sở Công Thương Sở Thông tin và Sau khi Bộ 
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chuyển đổi số nhà máy thông minh. hành và thực hiện Truyền thông Công Thương 
ban hành 

3.3 

Ứng dụng công nghệ số và kết nối các khu 

công nghiệp, khu chế xuất hình thành các cụm 

liên kết ngành công nghiệp và kết nối toàn 

chuỗi giá trị ngành công nghiệp. 

Kế hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt 

và tổ chức thực hiện 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Công 

Thương, đơn vị 
có liên quan 

Sau khi Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn  

4 Phát triển kinh tế số du lịch 

4.1 

Hình thành cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu về cơ 
sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo thời gian 

thực để giải quyết vấn đề phân phối, kinh 

doanh hiệu quả trên các kênh số thông qua 

mạng lưới đại lý du lịch trực tuyến. Tăng 
cường mở dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

trong phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, mang 

lại cơ hội cho người dân tham gia nhiều hơn 
vào cung cấp dịch vụ du lịch, tạo công ăn việc 

làm, thúc đẩy phát triển kinh tế số. 

Kế hoạch xây dựng cơ 
sở dữ liệu và kho dữ 

liệu được ban hành và 

thực hiện 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch ban hành 

4.2 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu về 

khách du lịch, hành vi tiêu dùng của khách du 

lịch; tăng cường mở dữ liệu về các chương 
trình du lịch, tài nguyên du lịch phục vụ việc 

khai thác sử dụng chung để phát triển du lịch. 

Kế hoạch xây dựng cơ 
sở dữ liệu và kho dữ 

liệu được ban hành và 

thực hiện 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch triển khai 

5 Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực logistics 

5.1 Tổ chức thực hiện việc thu thập, phát triển, Kế hoạch được ban Sở Công Thương Các sở, ngành, Sau khi Bộ 
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tăng cường kết nối, trao đổi, mở dữ liệu về 

logistics và chuỗi cung ứng, đáp ứng được nhu 

cầu ngày càng tăng về giao nhận - kho vận và 

logistics của người dân và doanh nghiệp. 

hành và thực hiện địa phương Công Thương 
ban hành 

5.2 

Định kỳ cập nhật các tiêu chí đo lường mức độ 

chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics phù hợp 

thực tế phát triển và đưa ra giải pháp thúc đẩy 

mức độ chuyển đổi số gắn với chỉ tiêu đo 
lường. 

Cập nhật tiêu chí Sở Công Thương 
Các sở, ngành, 

địa phương 
Quý II/2025 

IV Quản trị số 

1 

Ứng dụng các nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, 

công chức trong xây dựng văn bản pháp luật, 

thực thi công vụ; hỗ trợ người dân về các vấn 

đề pháp lý và các trợ lý ảo khác. 

Văn bản triển khai 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ, 

ngành Trung 

ương triển 

khai 

2 

Ứng dụng mô hình điều hành dựa trên dữ liệu 

qua Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) 

để phổ biến cho các địa phương. 
Văn bản triển khai 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

hướng dẫn 

V Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng 

1 

Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương thực hiện công tác bảo đảm an 

ninh cho các hoạt động kinh tế số; bảo vệ dữ 

liệu, bảo đảm an ninh dữ liệu. 

Các văn bản hướng 

dẫn được ban hành 
Công an tỉnh 

Các sở, ngành, 

địa phương 

Sau khi Bộ 

Công an 

hướng dẫn 
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VI Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kinh tế số 

1 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng về các nội dung của Kế 

hoạch hành động và kinh nghiệm, mô hình 

phát triển kinh tế số của thế giới, của các địa 

phương đã đạt được thành tựu nhằm nâng cao 

nhận thức, tạo sự đồng thuận để thực hiện triển 

khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch được ban 

hành và thực hiện 

Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh; 

Báo Kon Tum; 

Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, các cơ quan 
thông tấn, báo chí 

Các sở, ngành, 

địa phương 
Thường xuyên 

VII Đo lường, giám sát triển khai 

1 

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; 

tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

theo quy định. 

Văn bản đôn đốc, báo 

cáo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ngành, 

địa phương 

- Đôn đốc: 

Thường xuyên 

- Báo cáo: 

Trước ngày 

15/12/2025 

 


